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1 VN-SLPH-017
HTXDVNN 

Hưng Lộc
Nhãn

Bản Tân Lập, xã 

Chiềng Khương, 

huyện  Sông Mã, 

tỉnh Sơn La

Trần Văn Lộc 0336069369 300 3 Đạt Đạt
Trung 

Quốc

2 VN-SLPH-008 HTX Ngọc Lan Xoài

Bản Noong Xôm, 

xã Hát Lót, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La

Nguyễn Ngọc 

Dũng
0385445631 100 3 Đạt Đạt

Trung 

Quốc

3 VN-SLPH-006

Hợp tác xã dịch 

vụ Nhãn chín 

muộn

Xoài

Tiểu khu  Nà Sản,, 

xã Chiềng Mung, 

huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La

Nguyễn Văn 

Hải
0098486615 100 3 Đạt Đạt

Trung 

Quốc

4 VN-SLPH-028

HTX nông 

nghiệp an toàn 

Chiềng Hặc

Xoài

Bản Văng Lùng, 

xã Chiềng Hặc, 

huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La

Hà Văn Sơn 0987676812 500 60 Đạt Đạt
Trung 

Quốc

5 VN-SLPH-40 Công ty cổ phần Chanh Tiểu khu Bó Bun, Lê Hoài Hưng 0984527488 2000 120 Đạt Đạt Trung 

6 054.EU
Công ty TNHH 

MTV Đạt Thủy 
Mắc ca

Số 8, Tiểu khu 39, 

, xã Cò Nòi, , 

huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La

Đương Văn Đạt 0978266678 1000 150 Đạt Đạt
Trung 

Quốc

7 VN-SLPH-041

Công ty cổ phần 

và Xây dựng và 

Phát triển thương 

mại Minh 

Phương

Khoai 

lang

Bản Híp, xã 

Chiềng Ngần, 

huyện Thành Phố, 

tỉnh Sơn La

Nguyễn Minh Phương0977774885 1000 50 Đạt Đạt
Trung 

Quốc

MÃ SỐ VÙNG CƠ SỞ ĐÓNG GÓI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
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8  VN-SLPH-045

Công ty cổ phần 

và Xây dựng và 

Phát triển thương 

mại Minh 

Phương

 Chanh 

leo

Bản Híp, xã 

Chiềng Ngần, 

huyện Thành Phố, 

tỉnh Sơn La

Nguyễn Minh Phương0977774885 1000 50 Đạt Đạt
Trung 

Quốc

9 VN-SLPH-037
Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu 

hoa quả Sơn La
Xoài, 

nhãn

Tổ 6, xã chiềng 

sinh, huyện Thành 

Phố, tỉnh Sơn La

Nguyễn Thị Bích Ngọc0829489999 400 10 Đạt Đạt
Trung 

Quốc

10 VN-SLPH-40
Hợp tác xã Hoa 

quả Thành Đạt

Xoài, 

nhãn

Long Phú, xã 

Chiềng Hắc, huyện 

Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La

Nguyễn như 

Biển
0367553188 200 5 Đạt Đạt

Trung 

Quốc


